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I. TRẮC NGHIỆM 
Chọn ý đúng nhất trong các câu sau:
Câu 1: Điền từ còn thiếu: “ Để phòng chống tệ nạn xã hội, trẻ em không được……, uống rượu, hút thuốc và dùng chất kích thích có hại cho sức khoẻ” 
A. Mải chơi
B. Đánh bạc
C. Cá độ
D. Chơi game
Câu 2: HIV/AIDS lây truyền qua con đường nào sau đây ?
   A. Dùng chung cốc, bát đũa.
   B. Bắt tay người nhiễm HIV/AIDS.
   C. Bị muỗi đốt.
   D. Tiêm chích truyền máu không an toàn
Câu 3: Trong các ý kiến sau, ý kiến đúng là:
A. Người được giao giữ xe có quyền bảo quản và sử dụng xe để đi
B. Người mượn xe có quyền giữ gìn bảo quản xe và cho người khác mượn
C. Người chủ chiếc xe máy có quyền bán , tặng  hoặc cho người khác mượn chiếc xe
D. Cả A, B, C đều đúng
Câu 4: Khi trông thấy bạn cùng lứa tuổi với em đang lấy trộm tiền của một người, em sẽ làm gì ?
A. Làm lơ, lặng thing
B. Tiếp tay giúp đỡ bạn để bạn dễ hành động trộm cắp
C. Ngăn cản hành động của bạn
D. Tất cả các đáp án trên
Câu 5: Quyền quyết định đối với tài sản như mua, bán, tặng, cho được gọi là?
A. Quyền định đoạt.
B. Quyền khai thác.
C. Quyền chiếm hữu.
D. Quyền tranh chấp.
Câu 6: Nhà nước quy định tài sản nào của công dân cần phải đăng kí quyền sở hữu:
A. Tivi, tủ lạnh
B. Điện thoại di động
C. Ô tô, xe máy
D. Bàn ghế
Câu 7: Quyền trực tiếp nắm giữ, quản lí tài sản được gọi là?
A. Quyền chiếm hữu.
B. Quyền sử dụng.
C. Quyền định đoạt.
D. Quyền tranh chấp.
Câu 8: Trong các tài sản dưới đây, tài sản không thuộc quyền sở hữu của công dân là:
A. Tiền lương, tiền thưởng.
B. Xe máy, tivi cá nhân được trúng thưởng.
C. Tiền tiết kiệm của công dân gửi trong ngân hàng.
D. Cổ vật cá nhân tìm thấy khi đào móng nhà.
Câu 9: Theo em, hành vi nào dưới đây có nguy cơ lây nhiềm HIV/ AIDS
A. Nói chuyện
B. Truyền máu
C. Ho, hắt hơi
D. Dùng chung nhà vệ sinh
 Câu 10: Chất nào dưới đây không gây tai nạn nguy hiểm cho con người
A. Thuốc bảo vệ thực vật
B. Xăng dầu
C. Lúa gạo
D. Thuốc trừ sâu
II. TỰ LUẬN
Câu 1:  Thế nào là quyền sở hữu tài sản của công dân? Kể tên 4 việc làm thể hiện tôn trọng tài sản của công dân?
* Quyền sở hữu tài sản của công dân là quyền của công dân( chủ sở hữu) đối với tài sản thuộc sở hữu của mình.
* Quyền sở hữu tài sản bao gồm : Quyền chiếm hữu; Quyền sử dụng; Quyền định đoạt
* Kể tên 4 việc làm: Giữ gìn đồ dùng của người khác cẩn thận; Dùng xong phải trả... 
Câu 2 : Nêu tính chất nguy hiểm của HIV/AIDS ? Trình bày các  con đường lây nhiễm và các biện pháp phòng chống HIV/AIDS
* Huỷ hoại sức khoẻ con người, cướp đi tính mạng con người, phá vỡ hạnh phúc gia đình
- Suy thoái nòi giống, ảnh hưởng nghiêm trọng đến kinh tế, xã hội và đất nước
*- Tiêm chích, Truyền máu không an toàn
- Quan hệ tình dục không an toàn
- Từ mẹ sang con qua nhau thai
*- Sống an toàn, lành mạnh, tránh xa vào các tệ nạn xã hội đặc biệt là ma tuý, mại dâm
- Không được phân biệt đối xử với người nhiễm HIV/AIDS
- Tham gia các hoạt động phòng chống HIV/AIDS ở trường và cộng đồng
Câu 3: Trình bày quyền và nghĩa vụ của con cháu đối với ông bà, cha mẹ? Nêu một số câu tục ngữ ca dao nói về tình cảm trong gia đình? 
Trả lời:
* Quyền và nghĩa vụ  của con cháu:
- Có bổn phận yêu quí ông bà cha mẹ
- Chăm sóc, nuôi dưỡng cha mẹ, ông bà, đặc biệt là khi cha mẹ, ông bà ốm đau, già yếu.
- Nghiêm cấm không được ngược đãi, xúc phạm ông bà, cha mẹ
* HS tự tìm lấy câu tục ngữ ca dao

Câu 4: Giờ ra chơi, các bạn nam lớp 8A mang bóng vào đá trong phòng học, vì đá mạnh nên bóng bay vào cửa làm vỡ kính. tất cả không ai nhận lỗi về mình. 
        Hỏi :  a. Em có nhận xét gì về việc làm của các bạn đó ? Vì sao ?
                  b. Nếu nhìn thấy sự việc đó em sẽ làm gì ?
Câu 5 : Năm nay, Việt đã 14 tuổi, bố mẹ Việt mua cho Việt một chiếc xe đạp để đi học. Nhưng vì muốn mua chiếc xe đạp khác nên Việt đã tự rao bán chiếc xe đó.
Theo em ;
a. Việt có quyền bán chiếc xe đạp đó cho người khác không ? Vì sao ?
b. Việt có quyền gì đối với chiếc xe đạp đó ?
 
